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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MỸ YÊN 

 

Số:   57    /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc 

 

Mỹ Yên, ngày   22   tháng 03 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Mỹ Yên  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ YÊN 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 

năm 2019; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030"; 

Theo đề nghị của công chức Văn phòng - thống kê xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Mỹ Yên gồm 

các ông, bà có tên sau:  

(Có danh sách thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng kèm theo) 

 Điều 2. Các ông, bà có tên tại Điều 1 thực hiện nhiệm vụ triển khai, công tác ứng dụng 

CNTT và tiếp nhận, quản lý các ứng dụng CNTT trên địa bàn xóm mình được phân công phụ trách . 

Tổ công nghệ số các xóm có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hàng năm, dưới sự điều hành của UBND 

xã Mỹ Yên. 

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban 

hành./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Đại Từ (b/c); 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (b/c); 

- Như Điều 3 (T/h); 

- Lưu: VP/UBND. 

TM. UBND XÃ MỸ YÊN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Khê 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MỸ YÊN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc 

 

Mỹ Yên, ngày   22   tháng 03 năm 2023 

 

DANH SÁCH 

Tổ công nghệ số cộng đồng  các xóm thuộc địa bàn  xã Mỹ Yên 

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày …../…../2023 về việc kiện toàn tổ 

công nghệ số cộng đồng các xóm trên địa bàn xã Mỹ Yên) 

TT Tên 

xóm 

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại  
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La 

Hang 

1. Nguyễn Văn Đức 

2. Bùi Văn Huân 

3. Nguyễn Thị Hường 

4. Dương Thị Hoa 

5. Nguyễn Văn Long 

6. Nguyễn Thị Liễu 

7.Vũ Thị Lĩnh 

-Trưởng xóm             - Tổ trưởng 

- Bí thư đoàn TN        - Tổ phó 

- Chi hội trưởng PN   - Tổ viên 

- Tình nguyện viên  - Tổ viên 

- Công an viên           - Tổ viên 

- BT  chi bộ                - Tổ viên 

- Tình nguyện viên     - Tổ viên 

0375272582 

0379868768 

0372550579 

0838975014 

0367873177 

0397209467 

0336485821 
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La 

Vương 

1. Nguyễn Thị Nông 

2. Đào Ngọc Dần 

3. Đào Thị Sinh 

4. Đào Văn Anh 

5. Đào Thị Thanh 

6. Đào Thị Chinh 

7. Đào Ngọc Lan 

-Trưởng xóm             - Tổ trưởng 

- Bí thư đoàn TN        - Tổ phó 

- Chi hội trưởng PN   - Tổ viên 

- Công an viên           - Tổ viên 

- BT  chi bộ                - Tổ viên 

- Tình nguyện viên     - Tổ viên 

- Tình nguyện viên  - Tổ viên 

0968870913 

0332497026 

0355059067 

0985282242 

0342070280 

0385520352 

0355565607 

 

 

 

3 

 

 

Đồng 

Phiêng 

1. Đào Văn Nam 

2. Vũ Thành Viên 

3. Tống Thị Hợp 

4. Nguyễn Văn Long 

5. Chu Thị Huân 

6. Đặng Thị Thái 

-Trưởng xóm             - Tổ trưởng 

- Bí thư đoàn TN        - Tổ phó 

- Chi hội trưởng PN   - Tổ viên 

- Công an viên           - Tổ viên 

- BT  chi bộ                - Tổ viên 

- Tình nguyện viên     - Tổ viên 

0354868843 

0964355980 

0356817319 

0384159751 

0377632256 

0967667105 
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La Giai 

1. Bùi Văn Quỳnh 

2. Lê Thị Thu Trang 

3. Phạm Thị Tâm 

4. Hà Thị Hùy 

5. Bùi Văn Ngọc 

6. Đỗ Thị Liên 

7. Cao Văn Huân 

-Trưởng xóm             - Tổ trưởng 

- Bí thư đoàn TN        - Tổ phó 

- Chi hội phó PN         - Tổ viên 

- Trưởng Ban CTMT - Tổ viên 

- Công an viên           - Tổ viên 

- BT  chi bộ                - Tổ viên 

- Tình nguyện viên     - Tổ viên 

0363054689 

0352464636 

0332119980 

0972630655 

0795287668 

0979925472 

0936728724 
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Trại Cọ 

1. Dương Văn Ca 

2. Lý Thanh Hường 

3. Tạ Thị Thìn 

4. Dương Quốc Bảo 

- Trưởng xóm           - Tổ trưởng 

- Bí thư đoàn TN        - Tổ phó 

- Trưởng xóm             - Tổ viên 

- BTCB                     - Tổ viên 

0932224118 

0395364625 

0973175524 

0866836860 
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5. Nguyễn Văn Phượng 

6. Dương Văn Đề 

7. Nguyễn Thị Khoa 

8. Phạm Thị Hậu 

- Công an viên            - Tổ viên 

- Thôn đội trưởng        - Tổ viên 

- Tình nguyện viên – Tổ viên 

- Tình nguyện viên – Tổ viên 

 

0364536333 

0981636131 

0816256123 

097618962 
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Đồng 

Cạn 

 

 

1. Nguyễn Thị Thảo 

2. Nguyễn Văn Cường 

3. Đào Thị Thơm 

4. Trần Thị Năm 

5. Đào Ngọc Long 

6. Nguyễn Thị Liễu 

7. Đỗ Thị Hằng 

8. Nguyễn Hạnh Huyền 

-Trưởng xóm             - Tổ trưởng 

- Bí thư đoàn TN        - Tổ phó 

- Chi hội trưởng PN    - Tổ viên 

- Trưởng Ban CTMT - Tổ viên 

- Công an viên           - Tổ viên 

- BT  chi bộ                - Tổ viên 

- Tình nguyện viên     - Tổ viên 

- Tình nguyện viên – Tổ viên 

0395564040 

0967550562 

0382791314 

0356682975 

0359656351 

0989849220 

0972390476 

0389798345 
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Làng 

Lớn 

1. Dương Văn Lập 

2. Phạm Minh Phong 

3. Chu Thị Thủy 

4. Dương Thị Lành 

5. Chu Bằng Hưng 

6. Chu Thị Hường 

7. Nguyễn Ngọc Long 

-Trưởng xóm             - Tổ trưởng 

- Bí thư đoàn TN        - Tổ phó 

- Chi hội trưởng PN     - Tổ viên 

- Chi hội phó PN          - Tổ viên 

- Công an viên               - Tổ viên 

- Tình nguyện viên        - Tổ viên 

- Tình nguyện viên       - Tổ viên 

0985610263 

0972929118 

0363626437 

0337548949 

0348947358 

0973990188 

0972708333 
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La 

Hồng 

1. Lý Thị Nga 

2. Dương Tiến Hữu 

3. Nguyễn Thị Nữ 

4. Hoàng Văn Hải 

5. Dương Sinh Đặng 

6. Dương Ngọc Sơn 

-Trưởng xóm             - Tổ trưởng 

- Bí thư đoàn TN        - Tổ phó 

- Chi hội trưởng PN    - Tổ viên 

- Trưởng ban MT        - Tổ viên 

- Thôn đội trưởng        - Tổ viên 

- Tình nguyện viên      - Tổ viên 

0345890875 

0357282989 

0387526366 

0965756366 

0397126222 

0976507978 
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La Yến 

1. Trịnh Ngọc Huân 

2. Dương Thị Liễu 

3. Vũ Thị Lương 

4. Nguyễn Thị Yến 

5. Dương Văn Tuấn 

6. Nguyễn Văn Hiệu 

7. Dương Quân Tùng 

-Trưởng xóm             - Tổ trưởng 

- Bí thư đoàn TN        - Tổ phó 

- Chi hội trưởng PN    - Tổ viên 

- Chi hội phó PN         - Tổ viên 

- Thôn đội trưởng        - Tổ viên 

- Công an viên             - Tổ viên 

- Tình nguyện viên       - Tổ viên 

0977805075 

0862393921 

0332125154 

0356635305 

0399042472 

0972858226 

0975000821 
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Cao 

Chùa 

1. Đặng Văn Duy 

2. Tống Văn Khoa 

3. Dương Thị Quỳnh 

4.  Nguyễn Văn Dũng 

-Trưởng xóm             - Tổ trưởng 

- Bí thư đoàn TN        - Tổ phó 

- Chi hội trưởng PN    - Tổ viên 

- Bí thư chi bộ             - Tổ viên 

0394905092 

0986041462 

0964020879 

0327733117 
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5. Chu Phúc Long  

6. Nguyễn Thị Thu Hằng 

- Công an viên             - Tổ viên 

- Tình nguyện viên     - Tổ viên 

0987787348 

0968382182 
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Đồng 

Khâm 

1. Nguyễn Thị Am 

2. Hà Thị Cúc 

3. Nguyễn Thị Chí 

4. Trần Thị Phượng 

5. Đặng Văn Thật 

6. Đặng Văn Chung 

7. Đỗ Thị Hằng 

-Trưởng xóm             - Tổ trưởng 

- Bí thư đoàn TN        - Tổ phó 

- Chi hội trưởng PN    - Tổ viên 

- Trưởng ban MT        - Tổ viên 

- Bí thư chi bộ             - Tổ viên 

- Công an viên             - Tổ viên 

- Tình nguyện viên      - Tổ viên 

0397220133 

0386125458 

0365531862 

0342450395 

0868041432 

0394050724 

0393419861 
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Kỳ Linh 

1. Chu Thị Lương 

2. Nguyễn Văn Tài 

3.  Nguyễn Văn Tình 

4. Chu Văn Cừ 

5.Phương Thị Bích Huệ 

6. Hoàng Văn quyết 

-Trưởng xóm             - Tổ trưởng 

- Bí thư đoàn TN        - Tổ phó 

- Trưởng ban MT        - Tổ viên 

- Công an viên             - Tổ viên 

- Chi hội phó PN          - Tổ viên 

- Tình nguyện viên       - Tổ viên 

 

0338861904 

0868286953 

0367055062 

0349478019 

0379073736 

0988982082 
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Đồng 

Cháy 

1. Nguyễn Văn Tới 

2. Nguyễn Văn Quyền 

3. Nguyễn Thị Tam 

4. Chu Văn Bính 

5. Nguyễn Văn Phúc 

6. Dương Thị Hồng 

Nhung 

-Trưởng xóm             - Tổ trưởng 

- Bí thư đoàn TN        - Tổ phó 

- Chi hội trưởng PN    - Tổ viên 

- Trưởng ban MT        - Tổ viên 

- Công an viên             - Tổ viên 

- Tình nguyện viên       - Tổ viên 

 

0977170333 

0385405912 

0353037273 

0356660037 

0372494858 

0979322535 
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Đầm 

Pháng 

1. Đào Thị Thành 

2. Nguyễn Văn Thuận 

3. Đào Thị Nga 

4. Đặng Đức Tài 

5. Dương Văn Chiều 

6. Đặng Văn Vững 

7. Nguyễn Thị Thanh 

Hoài 

-Trưởng xóm             - Tổ trưởng 

- Bí thư đoàn TN        - Tổ phó 

- Chi hội trưởng PN    - Tổ viên 

- Trưởng ban MT        - Tổ viên 

- Công an viên             - Tổ viên 

- Tình nguyện viên       - Tổ viên 

- Tình nguyện viên    -  Tổ viên 

0337774342 

0339586299 

0363761760 

0354212389 

0984860638 

0346803448 

0388743744 
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Hà 

Thuận 

1. Lê Văn Hậu 

2. Vy Thị Ngọc 

3. Ngô Thị Tuyết 

4. Lê Tự Đức 

5. Nguyễn Văn Bằng 

6. Nguyễn Văn Tiệp 

7. Nguyễn Quang Thịnh 

 

-Trưởng xóm             - Tổ trưởng 

- Bí thư đoàn TN        - Tổ phó 

- Chi hội trưởng PN    - Tổ viên 

- Bí thư CB                  - Tổ viên 

- Công an viên             - Tổ viên 

- Tình nguyện viên       - Tổ viên 

- Tình nguyện viên   - Tổ viên 

 

0365958526 

0389307555 

0332425285 

0355221712 

0983776119 

0978335923 

0358939566 
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Hà Việt 

1. Đoàn Văn Nha 

2. Lê Thị Châm 

3. Nguyễn Thị Bé 

4. Nguyễn Đình Cung 

5. Phạm Văn Khánh 

 

-Trưởng xóm             - Tổ trưởng 

- Bí thư đoàn TN        - Tổ phó 

- Chi hội trưởng PN    - Tổ viên 

- Bí thư CB                  - Tổ viên 

- Công an viên            - Tổ viên 

 

0372019529 

0332442322 

0396192152 

0936996537 

0942918823 
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Tân Yên 

1. Triệu Văn Phúc 

2. Dương Thị Thao 

3. Triệu Thị Xuân 

4. Triệu Văn Lợi 

5. Triệu Tiến Tài 

6. Triệu Tiến Quỳnh 

 

-Trưởng xóm             - Tổ trưởng 

- Bí thư đoàn TN        - Tổ phó 

- Chi hội trưởng PN    - Tổ viên 

- Bí thư CB                  - Tổ viên 

- Trưởng ban MT         - Tổ viên 

- Công an viên             - Tổ viên 

 

0348165016 

0368563473 

0383517532 

0972334353 

0833194232 

0834794114 

 

 

 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-07T15:51:10+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Quang Khê<khenq.daitu@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-10-07T16:15:25+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ YÊN<ubnd.myyen@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-10T11:08:27+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ YÊN<ubnd.myyen@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-10T11:08:43+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ YÊN<ubnd.myyen@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-10T11:08:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ YÊN<ubnd.myyen@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-10T11:09:35+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ YÊN<ubnd.myyen@thainguyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




